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Lạng Sơn, ngày 20 tháng 8 năm 2024 
 

THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển viên chức 

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GDĐT năm 2024 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-

CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của 

Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất 

sắc, cán bộ khoa học trẻ; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, 

viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định 872/QĐ-SGDĐT ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Giám 

đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức 

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2024; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024 thông báo danh mục tài liệu ôn 

tập thi tuyển viên chức năm 2024, cụ thể như sau: 

I. ĐỐI VỚI THÍ SINH DIỆN XÉT TUYỂN (theo Nghị định số 

140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo 

nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ) vào vị trí 

việc làm là giáo viên THPT hạng III: 

Thí sinh thực hiện phần thi vấn đáp về kiến thức môn học và kỹ năng, 

nghiệp vụ sư phạm đối với nội dung bài học trong sách giáo khoa thuộc chương 

trình môn học hiện hành theo vị trí việc làm đã đăng ký dự tuyển (sách giáo 

khoa lớp 10, 11 cấp THPT thuộc Chương trình GDPT năm 2018, chi tiết tại Phụ 

lục kèm theo). 

II. ĐỐI VỚI THÍ SINH DIỆN THI TUYỂN 

1. Thi vòng 1 - Phần thi Kiến thức chung (Thi trắc nghiệm trên máy vi tính)  

- Văn bản hợp nhất số 26/VBHN/VPQH ngày 16/12/2019 của Văn Phòng 

Quốc hội về Luật viên chức (Điều: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 29, 35, 36). 
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- Luật Giáo dục năm 2019 số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 (Điều: 28, 29, 

33, 66, 67, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 105).  

- Văn bản hợp nhất Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 115/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ (Điều: 17, 18, 21, 24, 25, 32). 

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và đào 

tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học (Điều: 9, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31). 

- Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Quy định về đạo đức nhà giáo (Điều: 3, 4, 5, 6). 

2. Thi vòng 2 - Phần thi Kiến thức chuyên ngành (Thi thực hành) 

2.1.  Đối với thí sinh thi tuyển vào vị trí việc làm là giáo viên THPT hạng III 

Thí sinh thực hiện giảng trên lớp học với nội dung bài học trong sách giáo 

khoa thuộc chương trình môn học hiện hành theo vị trí việc làm đã đăng ký dự 

tuyển (sách giáo khoa lớp 10, 11 cấp THPT thuộc Chương trình GDPT năm 

2018, chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

2.2. Đối với thí sinh thi tuyển vào vị trí việc làm là nhân viên Văn thư 

(Văn thư trung cấp) 

Thí sinh thực hiện một số thao tác nghiệp vụ chuyên ngành, trả lời một số 

câu hỏi thuộc lĩnh vực theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký. 

Tài liệu cần nghiên cứu:  

  - Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác 

Văn thư (Điều: 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33). 

  - Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bội Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch  

công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư 

(Điều 12). 

2.3. Đối với thí sinh thi tuyển vào vị trí việc làm là nhân viên Thư viện 

(Thư viện viên hạng IV) 

Thí sinh thực hiện một số kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành, trả lời một số 

câu hỏi thuộc lĩnh vực theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký. 

Tài liệu cần nghiên cứu:  

  - Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học (Điều 24, 28, 42). 

  - Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01/7/2022 của Bộ Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức chuyên ngành thư viện (Điều 7). 
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  - Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ 

thông (Điều: 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25). 

2.4. Đối với thí sinh thi tuyển vào vị trí việc làm là nhân viên Y tế (Y sĩ hạng IV) 

Thí sinh thực hiện một số kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành, trả lời một số 

câu hỏi thuộc lĩnh vực theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký. 

Tài liệu cần nghiên cứu:  

- Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác 

sĩ y học dự phòng, y sĩ (Điều 10). 

- Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của 

Bộ Y tế và Bộ GDĐT quy định về công tác y tế trường học (Điều 8, 9, 10, 11). 

- Chuyên đề 7, tài liệu hướng dẫn công tác y tế trường học ban hành kèm 

theo Quyết định số 3822/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2020 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT Phê duyệt các tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch bệnh COVID-

19 và công tác y tế trong trường học. 

 2.5. Đối với thí sinh thi tuyển vào vị trí việc làm là nhân viên thiết bị, thí nghiệm  

Thí sinh thực hiện một số kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành, trả lời một số 

câu hỏi thuộc lĩnh vực theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký. 

Tài liệu cần nghiên cứu:  

 - Thông tư số 21/2022/TT-BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp 

lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và 

trường chuyên biệt công lập(Điều 3).  

-  Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học (Điều 14, 41). 

- Quyết định số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy định về phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông 

(Điều: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17,20). 

 2.6. Đối với thí sinh thi tuyển vào vị trí việc làm là nhân viên giáo vụ 

 Thí sinh thực hiện một số kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành, trả lời một số 

câu hỏi thuộc lĩnh vực theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký. 

 Tài liệu cần nghiên cứu:  

-  Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học (Điều 15, 21, 22, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36,37,38). 

-  Thông tư số 22/2022/TT-BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào 
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tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm về xếp lương viên 

chức giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông 

chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập (Điều 3). 

 2.7. Đối với thí sinh thi tuyển vào vị trí việc làm là nhân viên Kế toán 

(Kế toán viên) 

Thí sinh thực hiện một số kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành, trả lời một số 

câu hỏi thuộc lĩnh vực theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký. 

 Tài liệu cần nghiên cứu:  

 - Nghị định số 74/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Kế toán (Điều 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 19, 20). 

-  Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và đào 

tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học (Điều 15, 28). 

Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

GDĐT năm 2024 không phát hành tài liệu ôn tập. Thí sinh tra cứu tài liệu ôn tập 

tại địa chỉ http://langson.edu.vn mục Tin tức – Sự kiện/Thông báo. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GDĐT 

năm 2024 thông báo để thí sinh biết, chủ động ôn tập./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở GDĐT: 

- Sở Nội vụ; 

- Thành viên HĐTDVC năm 2024; 

- Thí sinh ĐKDT; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, HĐTDVC. 

 

TM. HỘI ĐỒNG TDVC 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT 

Phan Mỹ Hạnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://langson.edu.vn/
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA SỬ DỤNG TRONG ÔN TẬP 

VÀ THI PHỎNG VẤN, THỰC HÀNH KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

NĂM 2024 

I. LỚP 10 

TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

1 

Ngữ văn 10, Tập 

một (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng 

(Chủ biên), Trần Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Đặng Lưu, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc 

Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong Giáo dục Việt 

Nam 
Ngữ văn 10, Tập 

hai (Kết nối tri thức 

với cuộc sống)  

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng 

(Chủ biên), Trần Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Diệu 

Linh, Đặng Lưu, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc 

Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong 

2 

Toán 10, Tập một 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương, 

Phạm Hoàng Quân  Đại học Sư 

phạm 

Toán 10, Tập hai 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương, 

Phạm Hoàng Quân 

3 
Tiếng Anh 10 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Xuân 

Hoa (Chủ biên), Chu Quang Bình, Vũ Hải Hà, 

Hoàng Thị Hồng Hải, Kiều Thị Thu Hương, 

Nguyễn Thị Kim Phượng 

Giáo dục Việt 

Nam 

4 

Giáo dục thể chất 

10: Bóng đá  

(Cánh Diều) 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang 

Ngọc (Chủ biên), Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Văn 

Thành, Đinh Thị Mai Anh 

Đại học Sư 

phạm 

5 

Giáo dục thể chất 

10: Đá cầu  

(Cánh Diều) 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang 

Ngọc (Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc, Mạc Xuân 

Tùng, Đinh Thị Mai Anh 

Đại học Sư 

phạm 

6 

Giáo dục thể chất 

10: Bóng rổ  

(Cánh Diều) 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang 

Ngọc (Chủ biên), Đinh Thị Mai Anh 

Đại học Sư 

phạm 

7 

Giáo dục thể chất 

10: Cầu lông  

(Cánh Diều) 

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Đinh Quang 

Ngọc (Chủ biên), Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn 

Thạch, Đinh Thị Mai Anh 

Đại học Sư 

phạm 

8 
Lịch sử 10 (Cánh 

Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn 

Thu Hiền, Tống Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Mạnh 

Hưởng 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

xuất bản - Thiết 

bị giáo dục Việt 

Nam  

(Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất 
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TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

bản Đại học Sư 

phạm) 

9 
Địa lí 10 (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Lê Huỳnh, Nguyễn Việt 

Khôi (Đồng Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Vũ Thị 

Hằng, Trần Thị Hồng Mai, Nguyễn Phương Thảo 

Giáo dục Việt 

Nam 

10 

Giáo dục kinh tế và 

pháp luật 10 (Kết nối 

tri thức với cuộc sống) 

Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Toan 

Giáo dục Việt 

Nam 

11 

Vật lí 10  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Gia Thịnh 

(Chủ biên), Phạm Kim Chung, Tô Giang, Nguyễn 

Xuân Quang, Nguyễn Văn Thụ 

Giáo dục Việt 

Nam 

12 

Hóa học 10  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên), Nguyễn Thu Hà, Lê Thị Hồng Hải, 

Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng Huyền, Vũ Anh Tuấn 

Giáo dục Việt 

Nam 

13 
Tin học 10  

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Hàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ 

biên), Đỗ Đức Đông, Nguyễn Đình Hóa, Lê Minh 

Hoàng, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung, 

Nguyễn Thanh Tùng 

Đại học Sư 

phạm 

14 

Công nghệ 10: 

Thiết kế và công 

nghệ (Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Đặng Thị Thu Hà, Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Văn 

Sơn, Võ Thị Như Uyên 

Giáo dục Việt 

Nam 

15 

Giáo dục quốc 

phòng và an ninh 

10  

Nguyễn Thiện Minh (Tổng Chủ biên), Lê Hoài 

Nam (Chủ biên), Nguyễn Đức Hạnh, Phí Văn 

Hạnh, Nguyễn Ngọc Huynh,  Uông Thiện Hoàng, 

Hoàng Lê Nam, Vũ Thị Nga, Nguyễn Văn Tình, 

Phạm Hữu Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Lương Hồng 

Sinh 

Đại học Sư 

phạm 

 

II. LỚP 11 

TT 
Tên sách  

(tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức,  

cá nhân 

1 

Ngữ văn 11, Tập 1 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng 

(Chủ biên), Trần Ngọc Hiếu, Đặng Lưu, Trần Hạnh 

Mai, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn Thị 

Hồng Vân  
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
Ngữ văn 11, Tập 2 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng 

(Chủ biên), Trần Ngọc Hiếu, Đặng Lưu, Trần Hạnh 

Mai, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh, 

Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hồng Vân  



7 

 

 

 

TT 
Tên sách  

(tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức,  

cá nhân 

2 

Toán 11, Tập 1 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị giáo 

dục Việt Nam  

(Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất 

bản Đại học Sư 

phạm) 

Toán 11, Tập 2 

(Cánh Diều) 

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), 

Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị 

Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương 

3 
Tiếng Anh 11 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà (Chủ 

biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị Hồng Hải, Kiều 

Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Kim Phượng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

4 
Lịch sử 11  

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn 

Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Tống Thị 

Quỳnh Hương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức 

Liêm 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị giáo 

dục Việt Nam  

(Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất 

bản Đại học Sư 

phạm) 

5 

Địa lí 11  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Vũ Hà 

(Chủ biên), Trần Thị Thanh Hà, Nguyễn Tú Linh, 

Phạm Thị Thu Phương, Phạm Thị Ngọc Quỳnh, Phí 

Công Việt 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 

Giáo dục kinh tế và 

pháp luật 11  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương (đồng 

Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hồi, 

Nguyễn Thị Thu Trà 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

7 

Vật lí 11  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên 

(Chủ biên), Phạm Kim Chung, Nguyễn Chính 

Cương, Tô Giang, Đặng Thanh Hải, Vũ Thúy 

Hằng, Bùi Gia Thịnh 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

8 

Hóa học 11  

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư 

(Chủ biên), Nguyễn Đăng Đạt, Lê Thị Hồng Hải, 

Nguyễn Văn Hải, Đường Khánh Linh, Trần Thị 

Như Mai 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

9 

Tin học 11, Tin học 

ứng dụng  

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đình Hóa 

(Chủ biên), Hoàng Vân Đông, Hồ Cẩm Hà, Phạm 

Thị Anh Lê, Nguyễn Chí Trung, Nguyễn Thanh 

Tùng 

Công ty cổ 

phần đầu tư 

Xuất bản - 

Thiết bị giáo 

dục Việt Nam  

(Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất 

bản Đại học Sư 

phạm) 

Tin học 11, Khoa 

học máy tính  

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đình Hóa 

(Chủ biên), Hoàng Vân Đông, Hồ Cẩm Hà, Lê 

Minh Hoàng, Phạm Thị Anh Lê, Nguyễn Thanh 

Tùng 



8 

 

 

 

TT 
Tên sách  

(tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức,  

cá nhân 

10 

Công nghệ 11, 

Công nghệ cơ khí 

(Kết nối tri thức với 

cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Thái Thế Hùng 

(Chủ biên), Hồ Hữu Hải, Khổng Vũ Quảng, Trương 

Hoành Sơn, Nguyễn Hồng Sơn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

11 

Giáo dục quốc 

phòng và an ninh 

11 

Nguyễn Thiện Minh, Hướng Xuân Thạch (Đồng 

Tổng chủ biên), Nguyễn Trọng Dân (Chủ biên), 

Hoàng Tuấn Anh, Hoàng Lê Nam, Nguyễn Thanh 

Sơn, Lương Hồng Sinh 

Nhà xuất bản  

Đại học Sư 

phạm 

 

III. Sách giáo khoa Tiếng Trung Quốc 

Thí sinh sử dụng Sách giáo khoa Tiếng Trung Quốc 10, 11 do nhà xuất 

bản Giáo dục Việt Nam phát hành. 
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